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I. Thành phần tham dự: Ban lãnh đạo Khoa DL&CTXH, trưởng ngành, các giảng viên ngành CTXH 
Địa Điểm: Văn phòng khoa DL&CTXH 
Thời gian: 14h00 ngày 1/4/2022
Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Trung 
Thư ký: ThS. Phạm Thị Oanh

II. Nội dung: Thảo luận thống nhất góp ý về xây dựng chương trình đào tạo Ngành CTXH
	 1. TS. Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo, chủ trì cuộc họp: tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần, thông qua chương trình cuộc họp. 
Diễn biến:
Sau khi CT Hội đồng khoa học thông qua nội dung, các thành viên tham gia thảo luận và góp ý;
              TS. Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo, chủ trì cuộc họp: tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần, thông qua chương trình cuộc họp.
             ThS Phùng Văn Nam: trình bày chủ trương của Nhà trường về việc định hướng xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO.
              TS. Nguyễn Hồng Vinh: trình bày khung chương trình dự kiến về xây dựng ma trận CĐR chương trình đào tạo và các học phần ngành CTXH

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (PO)
1.1. Mục tiêu chung
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội có khả năng vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn và kiến thức chuyên sâu về công tác xã hội; có phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp để xác định, đánh giá, xây dựng và thực hiện các hoạt động nghề công tác xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Công tác Xã hội có khả năng:
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]- PO1: Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị, pháp luật; áp dụng kiến thức cơ sở và chuyên ngành về công tác xã hội để xác định, đánh giá, xây dựng và thực hiện các hoạt động nghề công tác xã hội
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]- PO2: Thể hiện phẩm chất đạo đức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động nghề công tác xã hội
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]- PO3: Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, hợp tác với các bên liên quan trong hoạt động nghề công tác xã hội
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]- PO4: Hình thành năng lực xác định, đánh giá, xây dựng và thực hiện các hoạt động nghề công tác xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.


II. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (PLO)
	Sau khi hoàn thành CTĐT trình độ Đại học ngành Công tác xã hội
sinh viên có khả năng:
	Điểm NL cần đạt
{Mức NL}

	1.
	Kiến thức và lập luận ngành
	

	1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh xã hội và nghề nghiệp
	

	1.1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, pháp luật trong các hoạt động nghề nghiệp
	2,5 {K3}

	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh xã hội và nghề nghiệp
	2,5 {K3}

	1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ bản của ngành công tác xã hội vào hoạt động nghề nghiệp
	

	1.2.1.
	Áp dụng kiến thức lý thuyết chuyên sâu về công tác xã hội (tư tưởng và quan điểm lý thuyết CTXH, phương pháp nghiên cứu trong CTXH,...)
	2.5{K3}

	1.2.2.
	Áp dụng kiến thức về nhu cầu và đặc điểm về các nhóm nhu cầu chính trong công tác xã hội ở bối cảnh Việt Nam giai đoạn hiện nay .
	2.5{K3}

	1.3
	Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào quá trình thực hành nghề công tác xã hội
	

	1.3.1
	Áp dụng kiến thức kiến thức và kỹ năng thực hành nghề công tác xã hội.
	2.5{K3}

	1.3.2
	Áp dụng kiến thức kiến thức nền tảng về các lĩnh vực ứng dụng quan trọng nhất thuộc ngành công tác xã hội như: người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, thanh thiếu niên, người nghèo, tiếp cận dịch vụ y tế, sức khoẻ tâm thần… 
	2.5{K3}

	2.
	Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
	

	2.1.
	Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp
	

	2.1.1
	Phát triển tư duy sáng tạo, phản biện trong hoạt động nghề công tác xã hội 
	2.5{K3}

	2.1.2
	Sử dụng thành thạo kỹ năng nghiên cứu, khám phá tri thức khoa học ngành công tác xã hội tại các cơ sở nghiên cứu, thực hành công tác xã hội
	2.5{K3}

	2.1.3
	Sử dụng thành thạo kỹ năng số trong hoạt động nghề công tác xã hội
	2.5{K3}

	2.1.4
	Sử dụng thành thạo kỹ năng làm việc với các đối tượng khác nhau (Công tác xã hội cá nhân, Công tác xã hội với nhóm, phát triển cộng đồng, tham vấn cho thân chủ…)
	2.5{K3}

	2.2.
	Phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
	

	2.2.1
	Hình thành giá trị phẩm chất đạo đức chuyên nghiệp (chủ động, tự tin, biết cảm thông…) trong quá trình làm việc với các cá nhân và tổ chức xã hội
	2.5{A3}

	2.2.2
	Hình thành giá trị quy điều đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động nghề công tác xã hội
	2.5{A3}

	3.
	Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp
	

	3.1.
	Kỹ năng làm việc nhóm
	

	3.1.1
	Tổ chức và làm việc nhóm hiệu quả
	2.5{S3}

	3.1.2
	Hợp tác hiệu quả với các bên liên quan trong hoạt động nghề công tác xã hội
	2.5{S3}

	3.2.
	Kỹ năng giao tiếp
	

	3.2.1
	Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp trong hoạt động nghề công tác xã hội
	2.5{S3}

	3.2.2
	Sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động nghề công tác xã hội
	2.5{S3}

	4.
	Năng lực CDIO
	

	4.1
	Nhận biết bối cảnh môi trường xã hội và nghề công tác xã hội
	

	4.1.1
	Nắm bắt các vấn đề xã hội và môi trường xã hội
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]2.5{S3}

	4.1.2
	Nắm bắt xu thế phát triển của nghề công tác xã hội trong nước và quốc tế
	2.5{S3}

	4.2
	Năng lực xác định, đánh giá, xây dựng và thực hiện các hoạt động công tác xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế
	

	4.2.1
	Xác định vấn đề của cá nhân, nhóm và cộng đồng
	3.5{S4}

	4.2.2
	Đánh giá vấn đề của cá nhân, nhóm và cộng đồng
	3.5{S4}

	4.2.3
	Xây dựng hoạt động trợ giúp với cá nhân, nhóm và cộng đồng
	3.5{S4}

	4.2.4
	Thực hiện hoạt động trợ giúp với cá nhân, nhóm và cộng đồng
	3.5{S4}


Ghi chú:
- Chủ đề chuẩn đầu ra được phân loại theo 3 lĩnh vực: Kiến thức (ký hiệu là K), Kỹ năng (ký hiệu là S) và Thái độ (ký hiệu là A);
- Mức năng lực của chuẩn đầu ra được xác định theo thang đo 5 mức; mỗi mức được quy ước tương ứng với một khoảng điểm năng lực được làm tròn đến một chữ số thập phân như bảng sau:
	Mức năng lực
	Điểm năng lực
	Mô tả mức năng lực của chuẩn đầu ra theo 3 lĩnh vực

	
	
	Kiến thức (K)
	Kỹ năng (S)
	Thái độ (A)

	Mức 1
	0,5 - 1,4
	Nhớ
	Tiếp nhận
	Tiếp nhận hiện tượng

	Mức 2
	1,5 - 2,4
	Hiểu
	Thao tác theo hướng dẫn
	Phản hồi với hiện tượng

	Mức 3
	2,5 - 3,4
	Áp dụng
	Thao tác chính xác
	Hình thành giá trị

	Mức 4
	3,5 - 4,4
	Phân tích, Đánh giá    
	Thích ứng
	Củng cố giá trị

	Mức 5
	4,5 - 5,0
	Sáng tạo 
	Sáng tạo
	Đặc trưng hóa




	Kiến thức (K):  K2: Biết/Nhớ; K3: Hiểu; K4: Áp dụng/Phân tích; K5: Đánh giá/Tổng hợp/Sáng tạo (Ref: Bloom, 1956; Anderson et al., 2001);

	Thái độ (A): A2: Tiếp nhận; A3: Hồi đáp/Phản ứng; A4: Chấp nhận giá trị; A5: Tổ chức/Ứng xử (Ref: Krathwohl, Bloom & Masia, 1973);

	Kỹ năng (S): S1: Nhận thức/Bắt chước; S2: Làm theo hướng dẫn/Vận dụng; S3: Thuần thục/Chính xác: S4: Thành thạo kỹ năng phức tạp/Hoàn thiện thứ tự hoạt động: 
S5: Sáng chế/Sáng tạo kỹ năng, kỹ xảo mới (Ref: Simpson, 1972; Dave, 1975).

	Năng lực (C): C2: Tham gia/đóng góp; C3: Vận dụng; C4: Phân tích; C5: Đánh giá



	                      Thư ký
[image: ]
ThS. Phạm Thị Oanh
	Chủ toạ
[image: ]
TS. Nguyễn Văn Trung
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